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QUAN ĐIỂM PHÂN NGÀNH TẠI VIETSTOCK 

 

 
Phòng Tư vấn VIETSTOCK 

 [ TV@vietstock.vn ] 
 

Công ty Cổ phần Tài Việt 
VIETSTOCK 
81/10B Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Tel: (84.28) 3848 7238 | Fax: (84.28) 3848 7237 

Hotline: 0938 046 488 | Email: info@vietstock.vn 
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Không có một hệ thống hay tiêu chuẩn phân ngành nào là hoàn chỉnh! Việc xây dựng và 

sử dụng hệ thống hay tiêu chuẩn phân ngành nào là tùy thuộc vào quan điểm của từng cá 

nhân hay tổ chức liên quan. 

Trong báo cáo này sẽ trình bày các phần như sau: 

 Một số hệ thống phân ngành trên thế giới và tại Việt Nam. 

 Vietstock và sự lựa chọn hệ thống phân ngành NAICS. 

 Vietstock và nguyên tắc phân ngành cho các công ty. 

TÓM TẮT 
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Trên thế giới 

Ở mỗi quốc gia, khi các hoạt động kinh tế chưa phát triển, quy mô nhỏ cũng như tính đa 

dạng của các lĩnh vực chưa cao thì tương ứng với đó là việc phân ngành kinh tế cũng 

tương đối đơn giản. Kể từ những năm 1800, nền kinh tế thế giới bắt đầu có sự biến 

chuyển vượt bậc, bắt nguồn từ cuộc cách mạng công nghiệp. Các lĩnh vực mới xuất hiện 

ngày càng nhiều đã đặt ra yêu cầu phải thực hiện sự phân ngành. 

Việc xây dựng hệ thống phân ngành là hết sức cần thiết tại mỗi quốc gia và các tổ chức, 

đặc biệt là các tổ chức liên quan tới lĩnh vực kinh tế mang tính chất thống kê, phân tích 

thông tin. Điều đó không chỉ giúp chúng ta quản lý dữ liệu một cách hiệu quả khoa học 

mà còn giúp nâng giá trị sử dụng của dữ liệu lên mức độ cao, hiệu quả. 

Hai trong những hệ thống phân ngành xuất phát điểm từ các tổ chức tài chính nổi tiếng 

trên thế giới là ICB và GICS. ICB (Industry Classification Benchmar) là hệ thống phân 

ngành cho các công ty, được phát triển bởi Dow Jones và công ty FTSE International 

Limited. Hiện nay, hệ thống ICB được dùng cho sàn NASDAQ, NYSE và một số thị 

trường chứng khoán khác trên thế giới. Trong khi đó, GICS (The Global Industry 

Classification Standard) được phát triển bởi Morgan Stanley và Standard & Poor's. GICS 

có khá nhiều điểm tương tự ICB. 

Tại Việt Nam 

Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg 

quy định về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Văn bản này chính thức thay thế Hệ thống 

ngành kinh tế Việt Nam được ban hành trước đây theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và được hướng dẫn tại Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (VSIC 2007). Như vậy, VSIC 2007 được thay thế bằng VSIC 2018. 

Nội dung VSIC 2018 giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào 

từng bộ phận, trong đó bao gồm những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành 

kinh tế; loại trừ những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng 

thuộc các ngành kinh tế khác. 

VSIC 2018 có sự kế thừa VSIC 2007 và phân loại chuẩn các hoạt động kinh tế của Liên 

hợp quốc phiên bản lần thứ 4 (ISIC Rev.4).  

Các tổ chức tài chính tại Việt Nam cũng có hệ thống phân ngành của mình. Trong 
tình hình đó, Vietstock tiên phong trong việc minh bạch, công khai những quan 
điểm của mình về việc phân chia ngành nghề trong quản lý cũng như trong phân 
tích tại công ty để các nhà đầu tư nắm bắt và tiện theo dõi. 

Một số hệ thống phân ngành trên thế giới và tại Việt Nam 
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Trong quá trình nghiên cứu, Vietstock đã lựa chọn NAICS để áp dụng vào việc phân loại 

ngành nghề kinh tế trong việc tổ chức quản lý thông tin cũng như phục vụ cho công tác 

nghiên cứu cung cấp các báo cáo phân tích về ngành cũng như về công ty với một số lý 

do như sau: 

Sử dụng phổ biến 

Khối NAFTA của khu vực Bắc Mỹ, mà cụ thể là bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico, 

mặc dù dân số chưa đến 5% nhưng chiếm tới hơn 1/4 tổng GDP của toàn thế giới; qua 

đó cho thấy vị trí kinh tế quan trọng của khu vực này. Hệ thống phân ngành NAICS được 

sử dụng khá phổ biến tại cả ba quốc gia nêu trên. 

Tổ chức khoa học 

NAICS được thiết kế phù hợp với Hệ thống của Liên hợp quốc về Phân ngành chuẩn 

quốc tế (ISIC) và bắt đầu được hình thành từ năm 1992, khi mà Uỷ ban Chính sách Phân 

loại Kinh tế học (ECPC) được thành lập, hệ thống NAICS còn được hỗ trợ bởi khá nhiều 

cơ quan khác nhau như Bureau of Economic Analysis (BEA), Bureau of Labor Statistics 

(BLS), và Census Bureau. Đây là một cấu trúc có thứ bậc cho phép đánh mã code linh 

hoạt.   

Thích hợp với một nền kinh tế hiện đại 

NAICS thể hiện hầu hết các lĩnh vực, bao quát toàn bộ nền kinh tế; đồng thời cũng thể 

hiện được tính mở của hệ thống. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển của các 

ngành kinh tế Việt Nam trong tương lai. Đó là nền kinh tế theo hướng phân cấp và 

chuyên môn hóa.  

Tương đồng với VSIC 

NAICS cũng có nhiều điểm tương đồng với VSIC của Việt Nam do cùng xây dựng dựa 

trên nền tảng tài liệu của Hệ thống của Liên hợp quốc về Phân ngành chuẩn quốc tế 

(ISIC). 

 

Vietstock và sự lựa chọn hệ thống phân ngành NAICS 
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Giới thiệu hệ thống phân ngành của Vietstock 

Mặc dù lựa chọn NAICS để tham khảo và sử dụng, tuy nhiên, Vietstock cũng có những 

thay đổi sao cho phù hợp với tình hình quản lý riêng của công ty. Hệ thống phân ngành 

cũng gồm 6 cấp, song mã ký hiệu có hơi khác so với hệ thống này. 

Hệ thống phân ngành tại Vietstock 

Cấp Ký hiệu tương ứng 

Cấp 1 100, 200, … , 2000 

Cấp 2 101, 102, … , 201, … , 2001, … 

Cấp 3 1011, 1012, … , 2011, … , 20011, … 

Cấp 4 10111, 10112, … , 20111, … , 200111, … 

Cấp 5 101111, 101112, … , 201111, …, 2001111, … 

Cấp 6 1011111, 1011112, … , 2011111, … , 20011111, … 

Nguồn: Vietstock 

 

Phân ngành cấp 1 của Vietstock (20 ngành) 

Mã Tên ngành  Ghi chú 

100 Sản xuất nông nghiệp 

Ngành tạo ra những sản phẩm nông nghiệp thông 

qua quá trình chăn nuôi, săn bắt, trồng trọt, khai 

thác và các hoạt động hỗ trợ. 

200 Khai khoáng 

Ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên như: dầu 

mỏ, khí đốt, … và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ 

cho ngành khai khoáng 

300 Tiện ích cộng đồng 

Sản phẩm của ngành phục vụ các nhu cầu thiết 

yếu trong sinh hoạt và sản xuất như điện năng, khí 

đốt thiên nhiên, nước sinh hoạt và xử lý nước thải. 

400 Xây dựng và bất động sản  

500 Sản xuất 

Là ngành tạo ra sản phẩm từ nguyên liệu ban đầu 

thông qua quá trình chuyển đổi cơ, lý, hóa học, ví 

dụ sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt 

may, giầy da, hóa chất, dược phẩm, thiết bị điện – 

điện tử - viễn thông, … 

600 Thương mại (Bán sỉ)  

700 Thương mại (Bán lẻ)  

800 Vận tải và kho bãi 
Ngành vận chuyển hành khách và hàng hóa, lưu 

kho bãi, vận chuyển tham quan du lịch và các hoạt 

Vietstock và nguyên tắc phân ngành cho các công ty 
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động khác liên quan. 

900 Công nghệ và Thông tin  

1000 Tài chính và bảo hiểm  

1100 Thuê và cho thuê 
Cung cấp các dịch vụ cho thuê và cho thuê các 

sản phẩm, phương tiện, thiết bị máy móc. 

1200 
Dịch vụ Chuyên môn, Khoa 

học và Công nghệ 

Cung cấp các dịch vụ có tính chất chuyên môn 

cao, ví dụ: pháp lý, kế toán, kiến trúc, tư vấn quảng 

cáo, quan hệ cộng đồng, … 

1300  
Dịch vụ quản trị doanh 

nghiệp 

Tổ chức tham gia vào quá trình quản lý điều hành 

của các doanh nghiệp, có thể nắm giữ hoặc không 

nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp nào đó. 

1400 Dịch vụ hỗ trợ 

- Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, an ninh, kiểm 

định, …). 

- Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải. 

1500 Dịch vụ giáo dục  

1600 
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

và hoạt động trợ giúp xã hội 
 

1700  Nghệ thuật và dịch vụ giải trí  

1800 Dịch vụ lưu trú và ăn uống  

1900  Dịch vụ khác  

2000 Hành chính công 
Các cơ quan hành chính có nhiệm vụ thực thi các 

chính sách của Chính phủ. 

Nguồn: Vietstock (Tham khảo NAICS) 

Nguyên tắc phân ngành của Vietstock 

Khi tiến hành phân ngành cho các công ty, để đơn giản hoá và tiện cho việc theo dõi, 

Vietstock chọn yếu tố “Cơ cấu doanh thu" là yếu tố ưu tiên để xem xét. Lĩnh vực tạo 

doanh thu lớn nhất trong cơ cấu doanh thu thông thường cũng cho tỷ trọng trong cơ cấu 

lợi nhuận cao. Mặc dù không phải lúc nào cũng vậy nhưng phần lớn lĩnh vực hoạt động 

này vẫn khiến doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều nguồn lực để tham gia vào. 

Nguyên tắc: 

• Hoạt động nào chiếm hơn 50% trong cơ cấu doanh thu sẽ được xác định là 

ngành chính của doanh nghiệp xét tới cấp phân ngành có thể (từ cấp 1 tới cấp 6). 

• Nếu không xác định được hoạt động đơn lẻ nào đạt tỷ trọng hơn 50% trong cơ 

cấu doanh thu thì ta thực hiện nhóm các hoạt động tương đồng lại và phân chia 

cho ngành có cấp bậc lớn hơn. Lý do là đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, 
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ngay cả các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán cũng 

chưa công bố đủ thông tin. 

Tuy nhiên, kết quả phân ngành theo căn cứ nêu trên được sử dụng chủ yếu trong công 

tác quản lý thông tin tại Vietstock. Đối với các báo cáo phân tích chuyên sâu về từng 

công ty, việc phân ngành này chỉ mang tính tham khảo và làm nền tảng cho những lý 

luận sau đó trong nhóm nhiều ngành nghề mà công ty cùng hoạt động. 

 

Sự công khai những quan điểm liên quan tới các vấn đề sử dụng xuyên suốt trong quá 

trình tổng hợp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, cũng như cung cấp các báo cáo phân 

tích chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - chứng khoán là điều Vietstock mong 

muốn chia sẻ cùng cộng đồng các nhà đầu tư. 

Một trong những vấn đề đó là việc Vietstock lựa chọn NAICS làm căn cứ tham khảo để 

tiến hành xây dựng hệ thống cũng như nguyên tắc phân ngành cho riêng mình trên tinh 

thần kế thừa có chọn lọc. 

 

THAM KHẢO 

+ Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007)  

+ Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 (VSIC 2018)  

+ NAICS: https://www.naics.com/ 

+ Một số nguồn khác. 

 

Kết luận 
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Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được 
Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách 
độc lập; Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay 
nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó. 

Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới 
thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền 
chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng 
khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời 
khuyên đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể, 
tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.  

Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể 
thay đổi mà không cần báo trước. 

© Bản quyền thuộc Vietstock 2023. Không một phần nào trong báo cáo này được phép 
làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào 
như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự 
cho phép của Vietstock. 

KHUYẾN CÁO 
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